
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HỮU LỄ

(Kèm theo Quyết định số  1790 /QĐ-UBND ngày   19 /6/2024 của UBND huyện Văn Quan)

TT Đơn vị/Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ,

 chức danh

Thường trú
 (Thôn, khối phố/xã,

thị trấn)

Văn
hóa

Chuyên môn

Ghi chúNam Nữ Trình độ Chuyên ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Viên chức quản lý

1 Ly ́Văn Quang 04/02/1978 Hiệu trưởng Đức Hinh, TT Văn Quan, VQ, LS 12/12 Đại học SP Tiếng Anh

2 Nguyễn Quốc Huy 09/06/1982 Phó Hiệu trưởng Tâm An, TT Văn Quan, VQ, LS 12/12 Đại học SP Hóa - Sinh

3 Triệu Thu Hương 21/08/1975 Phó Hiệu trưởng Đức Tâm - TT Văn Quan,VQ, LS 12/12 Đại học SP Giáo dục tiểu học

II. Viên chức không giữ chức vụ quản lý
1 Hà Thị Phượng 23/04/1974 Giáo viên Hang Nà, Tú Xuyên, Văn Quan, LS 12/12 Cao đẳng SP Âm nhạc

2 Triệu Văn Kiên 07/07/1981 Giáo viên Tân Thanh 2, TT Văn Quan, VQ, LS 12/12 Đại học SP Tiếng Anh

3 Hoàng Văn Thu 28/11/1983 Giáo viên Tân Long, TT Văn Quan, VQ, LS 12/12 Đại học SP Toán-Lí

4 Nông Thị Luyên 10/01/1982 Giáo viên Tân Thanh 2, TT Văn Quan, VQ, LS 12/12 Đại học SP Mĩ thuật

5 Triệu Trung Hiếu 19/07/1983 Giáo viên Tâm An, TT Văn Quan, VQ, LS 12/12 Đại học SP Thể dục

6 Hoàng Văn Đắc 21/10/1989 Giáo viên Chợ Bãi 2, Yên Phúc, Văn Quan, LS 12/12 Đại học SP Tin học

7 Hoàng Thị Xoan 03/11/1977 Giáo viên Đức Hinh, TT Văn Quan, VQ, LS 12/12 Đại học SP Toán-Lí

8 Lương Thúy Lan 05/12/1993 Giáo viên Khòn Cải, Liên Hội, VQ, LS 12/12 Đại học SP Văn-Địa

9 Hoàng Văn Ranh 10/03/1966 Giáo viên Bản Châu, Tri Lễ, VQ, LS 12/12 Cao đẳng SP Văn - Sử

10 Triệu Thị Vẹt  11/11/1977 Giáo viên Nà Chầu, Tri Lễ, VQ, LS 12/12 Đại học SP Giáo dục tiểu học

11 Hoàng Thị Thiên  03/07/1974 Giáo viên Bản Rượi, Hữu Lễ, VQ, LS 12/12 Đại học SP Giáo dục tiểu học

12 Triệu Thị Hát 17/12/1973 Giáo viên Bản Châu, Tri Lễ, VQ, LS 12/12 Đại học SP Giáo dục tiểu học

13 Hoàng Thị Bền 08/10/1975 Giáo viên Bản Rượi, Hữu Lễ,VQ, LS 12/12 Đại học SP Giáo dục tiểu học

14 Hoàng Thị Phong Lan 28/04/1974 Giáo viên Điềm He, Điềm He, VQ, LS 12/12 Đại học SP Giáo dục tiểu học

15 Hoàng Thị Thiện  14/09/1973 Giáo viên Đèo Luông, Tri Lễ, VQ, LS 12/12 Đại học SP Giáo dục tiểu học
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16 Hoàng Văn Thảo 27/09/1974 Giáo viên Đức Tâm, TT Văn Quan, VQ, LS 12/12 Đại học SP Giáo dục tiểu học

17 Lê Thị Nội 14/09/1999 Giáo viên Bản Rượi, Hữu Lễ, VQ, LS 12/12 Đại học SP Giáo dục tiểu học

18 Phùng Văn Sợi 27/01/1972 Giáo viên Bản Châu, Tri Lễ, VQ, LS 12/12 Đại học SP Giáo dục tiểu học

19 Hoàng Thị Lành  17/12/1973 Giáo viên Bản Rượi, Hữu Lễ, VQ, LS 12/12 Đại học SP Giáo dục tiểu học

20 Vi Thanh Hưng 10/11/1981 Giáo viên Khòn Khẻ, Bình Phúc, VQ, LS 12/12 Đại học Sư phạm Âm nhạc

21 Mông Văn Vinh 26/08/1986 Giáo viên Đức Tâm, TT Văn Quan, VQ, LS 12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

22 Nguyễn Thị Thảo  26/09/1988 Giáo viên Bản Châu, Tri Lễ, VQ, LS 12/12 Đại học Sư phạm Tiếng Anh
23 Hoàng Hùng Hương 26/06/1989 Giáo viên Bản Téng, Lương Năng VQ, LS 12/12 Đại học Sư phạm Mĩ thuật
24 Nguyễn Văn Vụ 24/06/1985 NV Thiết bị Nà Chuông, Tri Lễ, VQ, LS 12/12 Đại học Thiết bị

25 Hoàng Thị Hà 15/08/1981 Nhân Viên Nà Dài, Bình Phúc, VQ, LS 12/12 Đại học Thiết bị - thư viện

26 Hoàng Thị Thủy 22/12/1986 Nhân Viên Tâm An, TT Văn Quan, VQ, LS 12/12 Đại học Kế toán

27 Chu Thị Nhung 19/11/1982 NV Kế toán Nà Hấy, Bình Phúc, VQ, LS 12/12 Cao đẳng Kế toán

28 Mã Thị Quyết 15/01/1988 NV Y tế Nà Thang, Lương Năng, VQ, LS 12/12 Trung cấp Y sỹ

III. Người lao động hợp đồng
1 Nông Văn Trọng 12/6/1984 NV Bảo vệ Bản Rượi, Hữu Lễ, VQ, LS 12/12 Bảo vệ

2 Lê Văn Thạch 06/04/1984 NV Bảo vệ Bản Rượi, Hữu Lễ, VQ, LS 12/12 Đại học
TD Bảo vệ

3 Hoàng Thị Hồng 27/01/1993 NV nấu ăn Nà Lùng, Hữu Lễ, VQ, LS 12/12 Cao đẳng Nấu ăn

4 Hoàng Thị Nghi 27/06/1989 NV nấu ăn Bản Rượi, Hữu Lễ, VQ, LS 12/12 Trung cấp Nấu ăn

5 Nông Thị Thắm 10/11/1985 Nhân Viên Bản Rượi, Hữu Lễ, VQ, LS 12/12 Trung cấp Nấu ăn

6 Hoàng Thị Sen 02/06/1984 Nhân Viên Bản Rượi, Hữu Lễ, VQ, LS 12/12 Cao đẳng Nấu ăn

7 Nông Thị Điền 05/101982 Nhân Viên Bản Rượi, Hữu Lễ, VQ, LS 12/12 Trung cấp Nấu ăn

8 Hoàng Thị Dung 18/05/1983 Nhân Viên Bản Rượi, Hữu Lễ, VQ, LS 12/12 Cao đẳng Nấu ăn

(Danh sách gồm có 39 người)
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